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DỆT, MAY VÀ GIÀY DÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
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II.1. PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ VÀ NGUỒN LỰC TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỆT, MAY VÀ GIÀY DÉP

II.1.1. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế 
Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua đã tham gia sâu hơn vào quá trình hội nhập quốc tế, từng bước đưa nước ta trở thành đối tác tin cậy của các quốc gia trên Thế giới, đặc biệt là sau khi Việt Nam là thành viên thứ 151 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kể từ tháng 01 năm 2007. Nền kinh tế Thế giới đã có những tác động trên nhiều lĩnh vực đến sự phát triển các ngành công nghiệp nói chung và ngành DMG nói riêng, cụ thể:

1. Tác động theo hướng tích cực
- Việt Nam được tham gia vào sự phân công lao động quốc tế trên phạm vi toàn cầu và trong khu vực, phân bổ ngày càng hợp lý giữa các ngành công nghiệp, giữa các vùng và các địa phương. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với các thị trường khu vực và thế giới thông qua các diễn đàn kinh tế, hội chợ, triển lãm,… Ngành công nghiệp DMG Đồng Nai là ngành thời gian qua phát triển nhanh do đã tận dụng được cơ hội của quá trình hội nhập, thời gian tới tiếp tục có nhiều cơ hội để phát triển.
- Nhà nước tiếp tục điều chỉnh các cơ chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện tham gia hội nhập kinh tế các nước trong khu vực và thế giới, các chính sách Việt Nam không ngừng được cải thiện cho phù hợp với các điều kiện thương mại quốc tế,... tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển về khoa học kỹ thuật, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực mới trong việc phát triển các ngành công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi thuế quan, tối huệ quốc, phát triển thị trường, tăng cường sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa Việt Nam và các quốc gia trên Thế giới,... và có điều kiện xuất khẩu số lượng lớn vào thị trường khu vực và Thế giới. Từ đó, thị trường xuất khẩu của Việt Nam không ngừng được mở rộng, mối quan hệ hợp tác giao dịch thương mại ngày càng tốt hơn, đặc biệt đối với các thị trường lớn như thị trường EU, Bắc Mỹ, Nhật Bản,...

2. Tác động theo hướng bất lợi
- Sự biến động về chính trị, xã hội của một nước hay một số nước, nhất là nước có nền kinh tế phát triển, sẽ tác động mạnh đến các hoạt động ngoại thương, thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ… của các nước khác trên thế giới và khu vực, trong đó có sản phẩm ngành DMG là ngành chủ yếu xuất khẩu là chính. Trong quá trình thực hiện thương mại toàn cầu, gặp một số khó khăn về các chính sách của nước nhập khẩu, nơi mà Việt Nam có thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là các chính sách về chống bán phá giá mà Việt Nam đã có một số thị trường bị áp thuế chống bán phá giá như EU, Hoa Kỳ,... 

- Một số doanh nghiệp nước ngoài tận dụng ưu điểm của Việt Nam ở một số thị trường nước ngoài mà Việt Nam được ưu đãi hoặc Việt Nam chưa bị áp thuế đối với một số mặt hàng, tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ, các doanh nghiệp này tìm đến để đầu tư xuất khẩu vào các thị trường này nhưng không quan tâm đến các quy định, chính sách của nước nhập khẩu. Khi xuất khẩu với một số lượng khá lớn nào đó thì bị phản ứng từ thị trường các nước nhập khẩu, ảnh hưởng đến thương mại Việt Nam là Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá. Từ đó làm thu hẹp thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp khác đang đầu tư ở Việt Nam nói chung và trên địa bàn các tỉnh nói riêng. Trong ngành giày dép Việt Nam, có tới 80% doanh nghiệp làm hàng gia công, chỉ 20% xuất khẩu trực tiếp mà số này năng lực cũng không lớn, nên không thể quyết định được giá bán, do vậy không thể bị coi là bán phá giá.
- Tình hình chính trị các nước trong khu vực và Thế giới có tác động to lớn đến sự dịch chuyển các ngành công nghiệp giữa các nước trong khu vực và thế giới, dựa trên các lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, vị trí địa lý, tình hình chính trị. Việt Nam là nước được đánh giá có nguồn nhân lực dồi giàu, giá nhân công rẻ, tình hình chính trị trong nước ổn định, trong thời gian tới sẽ có nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển. Tuy nhiên, tình hình chiến tranh xảy ra ở một số nước trên Thế giới cũng như tình hình chính trị bất ổn xảy ra ở một số nước trong khu vực và Thế giới ảnh hưởng không tốt đến thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến động giá cả nguyên vật liệu, làm ảnh hưởng đến chí phí giá thành sản phẩm, làm mất lợi thế cạnh tranh về giá của các doanh nghiệp. 
- Công nghệ máy móc thiết bị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chủ yếu đạt trình độ trung bình, nên sản phẩm sản xuất ra còn hạn chế về chất lượng đồng đều, năng suất cũng có hạn, năng lực tài chính của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, là một trong những nguyên nhân hạn chế đến việc đầu tư phát triển, việc vay vốn ngân hàng cũng khắc khe, điều kiện cho vay chưa thuận lợi với doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó cạnh tranh với thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

II.1.2. Phân tích, dự báo các yếu tố thị trường trong nước và quốc tế
1. Dự báo thị trường trong nước
Với số dân hơn 85 triệu dân năm 2007, khoảng 100 triệu dân vào năm 2010, với tình hình phát triển kinh tế như hiện nay, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng cũng được tăng theo, đặc biệt là nhu cầu ăn, mặc hàng ngày. Do vậy, thị trường trong nước có tiềm năng rất lớn, là môi trường thuận lợi cho ngành công nghiệp DMG phát triển.

Theo dự báo nếu GDP bình quân đầu người của nước ta đến năm 2010 ước đạt 900 - 1200 USD thì mức tiêu dùng hàng hóa tính theo đầu người là 400 -450 USD vào năm 2010 và mức tiêu dùng hàng DMG chiếm khoảng 6 - 8% tổng thu nhập. Tuy nhiên, tốc độ biến động thị trường và chỉ số giá cả tiêu dùng ngày càng tăng cao như hiện nay, buộc người dân phải cắt giảm chi phí tiêu dùng, trước mắt chỉ chi tiêu cho những khoảng nhu cầu thiết yếu trước như ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, mới đến nhu cầu thời trang, điều này cũng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nội địa của ngành DMG trong một vài năm tới.
2. Dự báo thị trường quốc tế
Trước tình hình thị trường thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay, giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu liên tục tăng cao,… ngành công nghiệp DMG Việt Nam phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, theo báo cáo của Liên hiệp quốc, tổng dân số thế giới sẽ tăng từ 6,7 tỷ người hiện nay lên 9,2 tỷ người vào năm 2050; theo Cục điều tra dân số của Mỹ vừa dự báo, dân số toàn cầu sẽ lên tới 7 tỷ người vào năm 2012 và hiện nay, Mỹ đứng thứ ba với 304 triệu người, sau Trung Quốc và Ấn Độ. Hiện tại, dân số thế giới đang gia tăng với tỷ lệ trung bình là 1,2%/năm, điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngành DMG những năm tới cũng có xu hướng gia tăng:

a) Đối với sản phẩm dệt may 
Xu hướng hiện nay cho thấy các nước Nam Á và Đông Nam Á đã nổi lên thành nguồn cung hàng dệt may quan trọng đối với các khách hàng Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) là hai thị trường dệt may lớn nhất thế giới. Bốn xu hướng lớn trong thương mại dệt may thế giới hiện nay:

- Các nước phát triển tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á tiếp tục bị giảm bớt thị phần, do phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các nước sản xuất hàng dệt may giá rẻ. Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc đối trọng lại bằng các biện pháp tập trung vào hàng cao cấp.

- Các nhà sản xuất đối tác của Hoa Kỳ và EU cũng bị giảm thị phần. Việc liên kết gia công Mexico - Trung Mỹ tại Hoa Kỳ và Bắc Phi - Thổ Nhĩ Kỳ tại EU đã hạn chế bớt giảm sút của những nhà sản xuất này.

- Trung Quốc, nơi hàng dệt may chiếm 37% thị phần toàn cầu, tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may, mặc dù bị Hoa Kỳ và EU áp dụng chế độ hạn chế và kiểm soát nhập khẩu. Biện pháp chính được Trung Quốc đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, trong đó chú trọng tăng thị phần tại các nước châu Á.

- Các nước đang phát triển tại châu Á tiếp tục được lợi từ những sản phẩm dệt may xuất khẩu giá rẻ của mình. 
b) Đối với sản phẩm giày dép
- Thị trường EU: Dân số trên 500 triệu người, sức tiêu thụ bình quân 4,3 đôi/người/năm, có xu hướng tiêu dùng giày da nhiều hơn, 65% tiêu dùng giày mẫu mốt thời trang, yêu cầu cao về chất lượng. EU là một trong những thị trường sản xuất và tiêu thụ đồ da lớn nhất thế giới, giày dép chiếm tới gần 30% mức tiêu thụ toàn cầu. Người tiêu dùng EU tiêu thụ khoảng 2 tỉ đôi giày/năm, trong đó thị trường nội địa cung ứng khoảng 45 - 50%, phần còn lại là nhập khẩu (sản phẩm nhập khẩu chủ yếu có giá thấp, chất lượng từ thấp tới trung bình). Số liệu năm 1999 của Ủy ban châu Âu (EC) cho thấy nhập khẩu giày dép vào EU đạt 916,6 triệu đôi (7,8 tỉ euro), trong đó Trung Quốc là nước dẫn đầu, chiếm 33,4% về lượng và 17,6% về giá trị nhập khẩu. Đứng thứ nhì là Việt Nam: 19,5% về số lượng và 16,4% về giá trị. Indonesia xếp thứ ba và Đài Loan thứ tư. Tuy là một trung tâm lớn về sản xuất đồ da thế giới, nhưng EU vẫn có nhu cầu về nhập khẩu rất nhiều, trung bình tới hơn 25% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đồ da thế giới (khoảng trên 6 tỉ USD hàng năm).

- Thị trường SNG và Ðông Âu: Trên 300 triệu dân, mức tiêu thụ bình quân 5-6 đôi/người/năm, tiêu dùng các giày dép phổ thông, có triển vọng hợp tác theo phương thức đổi hàng.

- Thị trường Nhật Bản: Trên 217 triệu dân, tiêu dùng các chủng loại giày dép chất lượng cao, nhãn hiệu mang tính quốc tế. Ngành công nghiệp giày dép Nhật Bản sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ ở thập kỷ 70 và 80, sản xuất có xu hướng giảm dần. Năm 1995, Nhật sản xuất 63,7 triệu đôi giày da, đến năm 1999 chỉ còn 49 triệu đôi, giảm nhiều nhất là giày da nam. Ngược lại, giày dép da nhập khẩu lại tăng, từ mức 10,6 triệu đôi (50,9 tỉ yên) năm 1996 lên 15,8 triệu đôi (56,3 tỉ yên) năm 2000. Những nước xuất khẩu giày dép da hàng đầu vào Nhật là Trung Quốc, Ý, Campuchia, Hàn Quốc, Bangladesh.

- Thị trường Mỹ và Bắc Mỹ: Với dân số trên 518 triệu dân, sức tiêu thụ bình quân 6-7 đôi/người/năm có nhu cầu giày da ngày càng tăng. Mỹ là thị trường tiêu thụ và nhập khẩu giày dép lớn nhất thế giới, bình quân mỗi năm người tiêu dùng Mỹ tiêu thụ 35 tỉ USD giày dép (khoảng 2 tỉ đôi, trong đó giày thể thao chiếm 35%). Năm 2000 Mỹ nhập khẩu 1.745 triệu đôi, tăng 8% so với năm trước và chiếm 15% thị trường thế giới. Trung Quốc là nước dẫn đầu xuất khẩu giày dép vào thị trường Mỹ, phần lớn là loại có giá trị thấp, giá trung bình là 5,25 USD/đôi. 
Việt Nam là nước đứng thứ 8 trong 10 nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ (năm 2000) với mức giá trung bình là 17,36 USD/đôi, sau Ý 18,60 USD/đôi. Người tiêu dùng Mỹ không khó tính, có thể sử dụng nhiều chủng loại giày dép. Tuy vậy, một số nhà nhập khẩu và các chuyên gia đã tư vấn rằng Việt Nam nên đưa vào Mỹ sản phẩm chất lượng cao, giá trị cao, không nên đi vào các sản phẩm giá thấp.

- Thị trường các nước NIC: Tiêu dùng giày dép có chất lượng đảm bảo, mẫu mã phù hợp.

- Thị trường khu vực: Là khu vực sản xuất giày dép chủ yếu của thế giới, mức tiêu thụ chỉ ở lượng dư thừa của hàng xuất khẩu. Xu hướng cơ cấu sản phẩm: Về chủng loại tương đối ổn định, sắp tới chủng loại giày dép thời trang sẽ được quan tâm hơn, đặc biệt các loại giày và sản phẩm từ da.
II.1.3.  Dự báo về các lợi thế cạnh tranh sản phẩm
- Lợi thế so sánh của Việt Nam về nguyên phụ liệu: So với các nước có công nghiệp DMG cạnh tranh với Việt Nam như Thái Lan, Trung quốc, Ðài Loan, Hồng Kông, Indonesia, nhìn chung nguyên phụ liệu nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu trong nước, còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, so với các nước còn đạt ở mức thấp.
- Lợi thế so sánh của Việt Nam về công nghệ kỹ thuật, máy móc thiết bị: Ðây là khâu yếu nhất của ngành DMG, đặc biệt là công nghệ cao sản xuất các loại giày đặc chủng, giày thể thao chuyên nghiệp, giày y tế. Hầu hết các thiết bị ngành DMG, sản xuất nguyên liệu nhân tạo đều nhập khẩu từ các nước như Ðài Loan, Hàn Quốc, Ý, Pháp, một số từ Trung Quốc. Hiện nay, một số nhà máy cơ khí trong nước đã có nổ lực sản xuất một số thiết bị giản đơn cho ngành DMG và có trình độ công nghệ ở mức trung bình hoặc thấp. Thiết bị sản xuất trong nước có giá bán từ 50-70% so với giá nhập khẩu nhưng chất lượng thiếu ổn định. Tuy vậy, có thể chấp nhận được khi so sánh các mặt tác dụng qua lại với nhau.
- Lợi thế so sánh về lao động và năng suất: Do trình độ công nghệ thấp hơn các nước trong khu vực, nguồn nhân lực chưa được đào tạo chuyên nghiệp, việc đào tạo chủ yếu do các công ty tự đào tạo lấy, do vậy hầu hết là thông qua việc truyền đạt kinh nghiệm chứ chưa có bài bản, nên năng suất lao động ngành DMG nhìn chung còn thấp hơn so với các nước trong khu vực.

- Khâu tiếp thị, tổ chức kinh doanh: Ðây là một mặt yếu kém của ngành DMG các doanh nghiệp trong nước, do các doanh nghiệp ngành DMG đều có quy mô vừa và nhỏ, thiếu vốn, thiếu năng lực tạo ra những mẫu mã mới, kiểu dáng mới, uy tín của doanh nghiệp trong lĩnh vực giày dép trên thế giới là chưa cao, không thâm nhập vào được các kênh kinh doanh, phân phối của các tập đoàn lớn và doanh nghiệp trong nước rất thiếu thông tin về thị trường.
- Ðiều kiện về địa lý: Ðối với thị trường EU: Các nước Ðông âu có lợi thế rất lớn về địa lý. Ðể giao hàng từ Ba Lan, Rumani, Ukraina… đến Pháp, Itali, các nước Bắc Âu,… chỉ mất trong một ngày, thêm vào đó hệ thống đường xuyên Châu Âu ngày càng trở thành một điều kiện rất tốt, đặc biệt là việc sản xuất và giao những mặt hàng có tính thời vụ cao và các loại hàng tiêu thụ đắt khách; Ðối với thị trường Nhật: Với thị trường này thì Trung Quốc có lợi thế hơn  so với các nước, bân cạnh những ưu thế về nguồn nguyên liệu, giá cả, lợi thế về cự ly vận chuyển giúp giảm cả chi phí và thời gian đã tạo điều kiện cho Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu hàng giày dép lớn nhất sang Nhật; Ðối với thị trường Mỹ: với thị trường này thì các nước Nam Mỹ như Mexico, Honduras, Equador,… là có ưu thế, bên cạnh đó, việc hình thành khu vực kinh tế tự do toàn Châu Mỹ vào tháng 04/2000 (FTAA) đã nâng thêm tính ưu thế này.
- Ðiều kiện về tập quán tiêu dùng, văn hoá: Sự gần gũi về tập quán tiêu dùng như giữa EU và Ðông Âu, Nhật và Bắc Trung Quốc, Mỹ và Mexico đã giúp các nước này tạo ra những mẫu mã phù hợp và họ cũng có điều kiện thâm nhập nhanh hơn các nước khác.

- Về các chính sách của các nước tác động trực tiếp đến ngành hàng:

+ Từ các nước xuất khẩu: Hệ thống thương vụ Trung Quốc, Thái Lan được xem là năng động và hoạt động hữu hiệu hơn so với những nước có cùng hoàn cảnh như Việt Nam, Indonesia. Sự thâm nhập vào các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Tây Âu qua việc xây dựng hệ thống kho ngoại quan, cơ quan mậu dịch… của Trung Quốc, Thái Lan đã thể hiện được điều đó. 
+ Từ phía nước nhập khẩu: Chủ yếu là các chính sách của những nước nhập khẩu lớn như EU, Nhật, Mỹ đối với các nước còn lại trên thế giới. Trong năm 2006, EU đã áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng giày mũ da Việt Nam kể từ đầu năm 2006, làm ảnh hưởng lớn đến việc xuất khẩu giày dép Việt Nam đến thị trường này. Suốt năm 2007, Bộ Thương mại Mỹ đã duy trì Chương trình Giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Mỹ.
- Các ảnh hưởng từ chiến lược kinh doanh toàn cầu: Các chiến lược kinh doanh toàn cầu được thể hiện qua một số điểm chủ chốt sau:

+ Việc hình thành các khu vực kinh tế lớn như Liên minh Châu Âu (European Union – EU), Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (The North American Free Trade Agreement – NAFTA), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), Khu vực mậu dịch tự do Châu Mỹ (Free Trade Area of the Americas - FTAA), Cộng đồng kinh tế Á Rập, Nam Mỹ, APEC,…

+ Việc củng cố vai trò của một số tổ chức quốc tế lớn như: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc Tế thuộc Ngân hàng Thế Giới (The International Finance Corporation - IFC), Ngân hàng  Phát triển châu Á (ADB),…

+ Việc ký kết các hiệp định song phương, đặc biệt là với các nước lớn như Mỹ, Nhật, Ðức, Ý, Anh, …

II.2. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT, MAY VÀ GIÀY DÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

II.2.1. Quan điểm

Quan điểm phát triển ngành dệt may Việt Nam theo “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến 2015, định hướng đến năm 2020” được phê duyệt tại quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Phát triển ngành Dệt May theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hóa, nhằm tạo ra bước nhảy vọt về chất và lượng sản phẩm. Tạo điều kiện cho ngành Dệt May Việt Nam tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững và hiệu quả. Khắc phục những điểm yếu của ngành dệt may là thương hiệu của các doanh nghiệp còn yếu, mẫu mã thời trang chưa được quan tâm, công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, cung cấp nguyên phụ liệu vừa thiếu vừa không kịp thời.

2. Lấy xuất khẩu làm mục tiêu cho phát triển của ngành, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa. Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, giảm nhập siêu, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm trong ngành.

3. Phát triển ngành Dệt May phải gắn với bảo vệ môi trường và xu thế dịch chuyển lao động nông nghiệp nông thôn. Di chuyển các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào các Khu, Cụm Công nghiệp tập trung để tạo điều kiện xử lý môi trường. Chuyển các doanh nghiệp Dệt May sử dụng nhiều lao động về các vùng nông thôn, đồng thời phát triển thị trường thời trang Dệt May Việt Nam tại các đô thị và thành phố lớn.

4. Đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành Dệt May, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển Dệt May Việt Nam. Trong đó, chú trọng kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà các nhà đầu tư trong nước còn yếu và thiếu kinh nghiệm.

5. Phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho sự phát triển bền vững của ngành Dệt May Việt Nam; Trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu.

Trên cơ sở quan điểm phát triển ngành dệt may Việt Nam và hiện trạng phát triển ngành DMG Đồng Nai, Quan điểm phát triển công nghiệp DMG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2015, tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

1. Phát triển công nghiệp DMG trên địa bàn tỉnh phải gắn với Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giày Việt Nam đến năm 2010, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ của Trung ương và địa phương…
2. Phát triển ngành công nghiệp dệt, may, giày dép theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa, tạo bước nhảy vọt về chất và lượng sản phẩm, tăng nhanh tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu. Chú trọng vấn đề về đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật, kết hợp hài hòa giữa đầu tư chiều sâu, cải tạo, đầu tư mở rộng và đầu tư mới. Đẩy mạnh việc chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất, xuất khẩu trực tiếp nhằm gia tăng giá trị, nâng cao khả năng cạnh tranh ngành hàng.
3. Bố trí hợp lý không gian sản xuất trên địa bàn Tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển, phát triển hợp lý các dự án đầu tư ngành DMG giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép đầu tư về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 
4. Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư phát triển ngành DMG, trong đó chú trọng kêu gọi những nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ DMG và những lĩnh vực mà các nhà đầu tư trong nước còn yếu và thiếu kinh nghiệm.
5. Phối hợp, phân công lao động sản xuất trong toàn ngành công nghiệp theo hướng chuyên môn hoá, hiệp tác hoá giữa các doanh nghiệp để có thể bổ sung nguồn nhân lực cho nhau, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực dựa trên nhiều hình thức và cấp đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.
6. Phát triển công nghiệp dệt, may, giày dép phải gắn chặt với việc bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Đồng Nai bền vững.
II.2.2. Mục tiêu

Mục tiêu phát triển ngành dệt may Việt Nam theo “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến 2015, định hướng đến năm 2020” được được xác định như sau:

- Phát triển ngành Dệt - May trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tiêu dùng trong nước; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực và thế giới, cụ thể:

	Tốc độ tăng trưởng
	Giai đoạn
 2008-2010
	Giai đoạn 
2011-2020

	- Tăng trưởng sản xuất hàng năm (%/năm)
	16 - 18
	12-14

	- Tăng trưởng xuất khẩu hàng năm (%/năm)
	20
	15


- Các chỉ tiêu chủ yếu trong Chiến lược phát triển ngành Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 như sau:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện 2006
	Mục tiêu toàn ngành đến

	
	
	
	2010
	2015
	2020

	1. Doanh thu
	Triệu USD
	7.800
	14.800
	22.500
	31.000

	2. Xuất khẩu
	Triệu USD
	5.834
	12.000
	18.000
	25.000

	3. Sử dụng lao động
	Nghìn người
	2.150
	2.500
	2.750
	3.000

	4. Tỷ lệ nội địa hóa
	%
	32
	50
	60
	70

	5. Sản phẩm chính:

- Bông xơ

- Xơ, Sợi tổng hợp

- Sợi các loại

- Vải

- Sản phẩm may
	1.000 tấn

1.000 tấn

1.000 tấn

1.000 tấn

Triệu m2

Triệu SP
	8

-

265

575

1.212
	20

120

350

1.000

1.800
	40

210

500

1.500

2.850
	60

300

650

2.000

4.000


Căn cứ mục tiêu phát triển ngành da giày Việt Nam theo “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da -  giày đến năm 2010” được phê duyệt tại quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06/8/2007 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), gồm các mục tiêu sau:

- Phát triển ngành da -  giày thành một ngành kinh tế quan trọng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

- Đảm bảo cho các doanh nghiệp da -  giày phát triển bền vững với công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9000, quản lý môi trường đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14000. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:
	Sản phẩm chủ yếu
	Đơn vị

tính
	Năm

	
	
	2000
	2005
	2010

	1. Kim ngạch xuất khẩu
	1.000 USD
	1.468
	3.039
	6.200

	2. Giải quyết lao động
	1.000 người
	400
	540
	820

	3. Sản phẩm chủ yếu
	
	
	
	

	-  Giày, dép các loại
	1.000 đôi
	302.800
	499.000
	720.000

	- Cặp, túi các loại
	1.000 cái
	31.000
	51.700
	80.700

	- Da thuộc các loại
	1.000 sqft
	15.100
	47.000
	80.000


3
Mục tiêu phát triển của ngành công nghiệp DMG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020 được xác định như sau:
1. Mục tiêu chung
Phát triển của ngành công nghiệp DMG đến năm 2015 là một ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn về xuất khẩu của địa phương, đóng vai trò quan trọng trong phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp của Tỉnh bền vững. Phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ ngành DMG nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp DMG phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về giá trị sản xuất công nghiệp: 
- Đến năm 2010, giá trị sản xuất hàng công nghiệp DMG đạt 23.750 tỷ đồng (giá cố định 1994), chiếm 24% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2005.

- Đến năm 2015, giá trị sản xuất hàng công nghiệp DMG đạt 40.020 tỷ đồng, chiếm 18,1% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010.
- Đến năm 2020, giá trị sản xuất hàng công nghiệp DMG đạt 56.130 tỷ đồng, chiếm 11,8% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015.
b) Về tốc độ tăng trưởng: 
Tốc độ tăng trưởng ngành DMG tính chung cả giai đoạn 2008 – 2020 đạt bình quân 10%/năm, trong đó:
- Giai đoạn 2008 – 2010: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13%/năm.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11%/năm.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7%/năm.
Chi tiết theo nhóm ngành được thể hiện qua biểu số liệu sau:

	Ngành CN chủ yếu
	Giá trị (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	98.820
	221.327
	474.967
	15,9
	17,5
	16,5
	16,7

	Công nghiệp DMG
	23.750
	40.020
	56.130
	13,0
	11,0
	7,0
	9,9

	- CN Dệt
	10.673
	19.477
	28.023
	14,8
	12,8
	7,5
	11,2

	- CN May
	2.846
	4.980
	7.030
	13,3
	11,8
	7,1
	10,3

	- CN Giày dép
	10.231
	15.563
	21.077
	11,1
	8,8
	6,3
	8,3


3. Định hướng phát triển
Định hướng phát triển ngành dệt may Việt Nam theo “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến 2015, định hướng đến năm 2020” được phê duyệt tại quyết định 36/2008/QĐ-TTg ngày 10/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ được xác định như sau:
a) Đối với các doanh nghiệp may: Từng bước di dời các cơ sở sản xuất về các địa phương có nguồn lao động nông nghiệp và thuận lợi giao thông. Xây dựng các trung tâm thời trang, các đơn vị nghiên cứu thiết kế mẫu, các Trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu và thương mại tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn.

b) Đối với các doanh nghiệp sợi, dệt, nhuộm và hoàn tất vải: Xây dựng các Khu, Cụm Công nghiệp chuyên ngành dệt may có cơ sở hạ tầng đủ điều kiện cung cấp điện, nước, xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Nhà nước. Thực hiện di dời và xây dựng mới các cơ sở dệt nhuộm tại các Khu, Cụm Công nghiệp tập trung để có điều kiện xử lý nước thải và giải quyết tốt việc ô nhiễm môi trường… Xây dựng các vùng chuyên canh bông có tưới tại các địa bàn có đủ điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu nhằm nâng cao sản lượng, năng suất và chất lượng bông xơ.

Trên cơ sở định hướng trên và hiện trạng phát triển ngành DMG tại Đồng Nai, Định hướng phát triển công nghiệp dệt, may và giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2008-2015, tầm nhìn đến năm 2020 như sau:
1. Ngành DMG là một trong những ngành công nghiệp chủ lực và là ngành công nghiệp mũi nhọn về xuất khẩu của Tỉnh, do đó tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép nhưng có phân kỳ thu hút đầu tư cho từng giai đoạn, phù hợp với xu thế phát triển chung. Giảm dần tỷ trọng ngành DMG trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp sau năm 2010.
2. Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sản xuất ngành DMG theo hướng sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm thời trang cao cấp, sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng chất xám cao. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa, hạn chế gia công sản phẩm. Đa dạng hoá việc sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước, các sản phẩm ngành nghề thủ công truyền thống.
3. Tiếp tục phát triển ngành DMG nhưng có sự chọn lọc các công nghệ tiên tiến để phát triển, tránh tình trạng một số công nghệ lạc hậu mà một số nước không khuyến khích phát triển được chuyển về nước và phát triển sản xuất ở Đồng Nai. Nhanh chóng thay thế những thiết bị và công nghệ lạc hậu, nâng cấp những thiết bị còn khả năng khai thác, bổ sung thiết bị mới, đổi mới công nghệ và thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm.
4. Chú trọng thúc đẩy việc nâng cao tỷ trọng nguyên phụ liệu dệt may giày dép, công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh, phục vụ sản xuất công nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hạ giá thành, gia tăng giá trị sản phẩm của ngành hàng. Phát triển vùng nguyên liệu bông và tơ tằm để chủ động về nguyên liệu dệt, thu hẹp thị trường nhập khẩu nguyên liệu. 

5. Khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp DMG về địa bàn các huyện miền núi, nông thôn,... thuộc địa bàn các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú và Định Quán. Không khuyến khích phát triển ở những địa bàn có ngành DMG đã phát triển mạnh trong thời gian qua, như Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom, nhằm đảm bảo nguồn lao động phục vụ ngành và khai thác tiềm năng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái.
6. Phối hợp với các địa phương trong vùng, để định hướng phát triển có sự chọn lọc hợp lý các dự án ngành DMG, phân công lao động, tạo nguồn nhân lực cho phát triển ngành DMG của Vùng nói chung và Đồng Nai nói riêng. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho ngành DMG phát triển, chú trọng đặc biệt là các khoá đào tạo về thiết kế mẫu và phát triển sản phẩm, nguồn nhân lực kỹ thuật.
4. Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt, may và giày dép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020

4.1. Ngành công nghiệp dệt - may
4.1.1. Dự báo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

a) Ngành công nghiệp dệt
- Đến năm 2020, ngành dệt đạt giá trị sản xuất công nghiệp 28.023 tỷ đồng (giá cốn định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2020 là 11,2%/năm, cụ thể:

	Danh mục
	Giá trị (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	98.820
	221.327
	474.967
	15,9
	17,5
	16,5
	16,7

	Công nghiệp DMG
	23.750
	40.020
	56.130
	13,0
	11,0
	7,0
	9,9

	Công nghiệp Dệt:
	10.673
	19.477
	28.023
	14,8
	12,8
	7,5
	11,2

	- CN Trung ương
	8,5
	9
	9,5
	1,9
	1,1
	1,1
	1,3

	- Ngoài quốc doanh
	35
	42
	49
	5,0
	4,0
	3,0
	3,8

	- Đầu tư nước ngoài
	10.629
	19.426
	27.965
	14,9
	12,8
	7,6
	11,2


+ Đến năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt đạt 10.673 tỷ đồng, chiếm 44,9% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 10,8% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2005. Giai đoạn 2008 – 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14,8%/năm.
+ Đến năm 2015, đạt 19.477 tỷ đồng, chiếm 48,7% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 8,8% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Giai đoạn 2011 – 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12,8%/năm.
+ Đến năm 2020, đạt 28.023 tỷ đồng, chiếm 49,9% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 5,9% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,5%/năm.
- Về cơ cấu thành phần kinh tế: 
+ Khu vực công nghiệp nhà nước trung ương: Giai đoạn từ nay đến 2020, không phát triển thêm số lượng doanh nghiệp, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 8,5; 9 và 9,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008–2010, 2011-2015 và 2016-2020 lần lượt đạt 1,9%/năm, 1,1%/năm và 1,3%/năm.

+ Khu vực dân doanh: Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp hiện hữu. Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 35; 45 và 49 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011-2015 và 2016 - 2020 lần lượt đạt 5%/năm, 4%/năm và 3%/năm.

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư về các địa phương có ngành dệt may chưa phát triển mạnh, ưu tiên khuyến khích các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 10.629; 19.426 và 27.965 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011-2015 và 2016 - 2020 lần lượt đạt 14,9%/năm, 12,8%/năm và 7,6%/năm.

b) Ngành công nghiệp may
- Đến năm 2020, ngành may đạt giá trị sản xuất công nghiệp 7.030 tỷ đồng (giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2020 là 10,3%/năm, cụ thể:

+ Đến năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp ngành may đạt 2.846 tỷ đồng, chiếm 12% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 2,9% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 3,1 lần so với năm 2005. Giai đoạn 2008 – 2010 tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13,3%/năm.

+ Đến năm 2015, đạt 4.980 tỷ đồng, chiếm 12,4% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 2,3% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2010. Giai đoạn 2011 – 2015 tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,8%/năm.

+ Đến năm 2020, đạt 7.030 tỷ đồng, chiếm 12,5% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 1,5% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp, tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,1%/năm.
	Danh mục
	Giá trị (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	98.820
	221.327
	474.967
	15,9
	17,5
	16,5
	16,7

	Công nghiệp DMG
	23.750
	40.020
	56.130
	13,0
	11,0
	7,0
	9,9

	Công nghiệp May
	2.846
	4.980
	7.030
	13,3
	11,8
	7,1
	10,3

	- CN Địa phương
	159
	292
	493
	15,0
	13,0
	11,0
	12,7

	- Ngoài quốc doanh
	520
	800
	1.176
	11,0
	9,0
	8,0
	9,1

	- Đầu tư nước ngoài
	2.167
	3.887
	5.361
	13,7
	12,4
	6,6
	10,4


- Về cơ cấu thành phần kinh tế: Tiếp tục thu hút đầu tư mạnh vào các địa bàn công nghiệp chưa phát triển mạnh, nhằm khai thác tiềm lực của địa phương, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển mạnh về số lượng và chất lượng, cụ thể:

+ Khu vực công nghiệp nhà nước địa phương: Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 159; 292 và 493 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011-2015 và 2016 - 2020 lần lượt đạt 15%/năm, 13%/năm và 11%/năm.

+ Khu vực dân doanh: Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp hiện hữu; khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp nông thôn phát triển. Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 520; 800 và 1.176 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011-2015 và 2016 - 2020 lần lượt đạt 11%/năm, 9%/năm và 8%/năm.

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư về các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 2.167; 3.887 và 5.361 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011-2015 và 2016 - 2020 lần lượt đạt 13,7%/năm, 12,4%/năm và 6,6%/năm.

4.1.2. Định hướng về thị trường ngành dệt - may

a) Thị trường trong nước: 
Cùng với xu thế phát triển kinh tế của đất nước, nhu cầu về các sản phẩm dệt may ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, đa dạng và phong phú về chủng loại. Đối với ngành dệt, hiện nay nhu cầu phục vụ cho sản xuất trong nước còn phải nhập khẩu rất lớn, nên việc đáp ứng nhu cầu trong nước và thay thế hàng nhập khẩu là một trong những mục tiêu về thị trường mà ngành dệt hướng tới. Do đó ngành dệt cần đáp ứng nhu cầu các mặt hàng thuộc ngành Dệt - May trong nước bằng chất lượng hàng hóa, hạ giá thành, đa dạng hóa mặt hàng, đáp ứng thị hiếu và phù hợp với sức mua của mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục gia tăng thị phần trong nước để hạn chế nhập khẩu vải, nguyên phụ liệu cho ngành may. Riêng ngành may, từng bước nâng cao thị phần sản phẩm may mặc trong nước, nhất là các sản phẩm may mặc, thời trang; đa dạng hoá sản phẩm.
b) Thị trường nước ngoài: 
Củng cố, giữ vững và phát triển quan hệ ngoại thương với các thị trường truyền thống, thâm nhập và tạo đà phát triển vào các thị trường có tiềm năng và thị trường khu vực. Từng bước mở rộng thị trường kinh tế khu vực AFTA và thị trường kinh tế thế giới WTO. Trong đó, tập trung một số thị trường chủ yếu sau:

- Thị trường Hoa Kỳ: là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam, với 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành năm 2007, tốc độ tăng trưởng đều hàng năm, Hoa Kỳ đã và sẽ luôn thị trường số 1 trong mọi mục tiêu, kế hoạch của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may. Tuy nhiên, Mỹ không phải là thị trường tự do. Suốt năm 2007, Bộ Thương mại Mỹ đã duy trì Chương trình Giám sát hàng dệt may nhập khẩu từ Việt Nam và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đến hết năm 2008. Tuy chỉ là giám sát số liệu và chưa phát hiện được vấn đề gì nhưng chương trình này đã thực sự khiến nhiều nhà nhập khẩu e dè, thậm chí rút lại đơn hàng đã đặt trước, chuyển sang nước khác ít bị rủi ro hơn. Bằng chứng là số lượng đơn hàng đã giảm mạnh khi Mỹ chính thức áp dụng cơ chế giám sát đặc biệt lên 5 năm nhóm hàng bao gồm: quần, áo sơmi, đồ lót, đồ bơi và áo len.

Trong năm nay, việc giám sát hàng dệt may của Mỹ càng trở nên đáng lo ngại hơn khi tốc độ tăng trưởng dệt may đã dồn dập lên đến 30-40% trong 6 tháng cuối năm 2007. Đó là tốc độ gây chú ý, rất dễ dẫn đến khả năng Bộ Thương mại Mỹ có những động thái kìm hãm số lượng nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam vào thị trường Mỹ, nguy cơ lơ lửng trên đầu tất cả các doanh nghiệp. Vì thế, Bộ Công thương và Hiệp hội Dệt may Việt Nam đang ra sức kêu gọi doanh nghiệp tránh những “chiếc bẫy giá thấp”. Thực tế, những đơn hàng lớn nhưng có giá trị thấp dễ trở thành cơ sở để Mỹ khởi động một vụ kiện chống bán phá giá. Thậm chí một chuyên gia còn cho rằng, Việt Nam tăng trưởng bao nhiêu, hàng dệt may xuất khẩu bao nhiêu không quan trọng bằng việc duy trì một mức giá cao, tránh mức giá thấp để Mỹ có cớ “siết” chặt thị trường.

· Thị trường EU: Xếp thứ hai trong các thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam là EU. Hiện nhu cầu dệt may của EU khá đa dạng, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều bạn hàng quen thuộc.

Tuy nhiên, mọi sự sẽ không còn thuận lợi như trước bởi kể từ năm nay EU sẽ chính thức bỏ hoàn toàn việc áp dụng hạn ngạch với hàng dệt may Trung Quốc. Khi “công xưởng dệt may” lớn nhất và rẻ nhất thế giới được “tháo cũi sổ lồng” cũng là lúc các nhà xuất khẩu dệt may khác trong đó có Việt Nam phải lo ngại. Bởi Trung Quốc không chỉ là quốc gia có nguồn nhân lực khổng lồ, năng suất lao động cao mà còn tự chủ được hầu hết nguyên vật liệu và có khả năng “ôm” những đơn hàng lớn. Trung Quốc cũng là nhà xuất khẩu dệt may có khả năng “bao thầu” được hết các phẩm cấp hàng hóa từ bình dân đến cao cấp.

- Thị trường Nhật Bản: Mặc dù chiếm tỉ trọng khiêm tốn nhưng Nhật Bản vẫn là thị trường chính thứ 3 của ngành dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ lâu dài với các đối tác và gầy dựng được niềm tin đối với khách hàng Nhật. Nhưng cũng như EU, thị trường Nhật Bản đang mở ra nhiều cơ hội tốt hơn cho các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam. Nguyên do là Nhật Bản đã ký với 6 nước ASEAN, bao gồm: Singapore, Malaysia, Philippines, Inodnesia, Brunei và Thái Lan một hiệp định trong đó họ chỉ phải chịu mức thuế 0% nếu đạt được hai công đoạn “sản xuất tại các nước đã ký Hiệp định” và có 20% nguyên phụ liệu cũng xuất xứ từ các nước trên. Như vậy trong khi hàng dệt may Việt Nam vẫn bị đánh thuế 10% thì các đối thủ của ta lại chẳng mất đồng thuế nào. Rõ ràng bất lợi thuộc về các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Hiện Chính phủ đang nỗ lực đàm phán để Việt Nam được tham gia thỏa thuận này, khả năng sẽ kết thúc trong năm 2008, nhưng câu chuyện không dễ dàng đến thế. Bởi ngay cả khi đạt được thỏa thuận thì việc Việt Nam có đạt tiêu chuẩn hay không lại là chuyện khác. Vì muốn được tham gia “Hiệp định 0%” đó, hàng dệt may Việt Nam phải thỏa mãn “hai công đoạn” nói trên. Và tới đây, nhược điểm bao năm của ngành dệt may đã bộc lộ rõ rệt, đó là phần lớn nguyên vật liệu dệt may của Việt Nam phải nhập khẩu trong đó có tới trên 80% nhập từ Nhật và ASEAN. Nhưng dù đạt được tiêu chuẩn hai công đoạn hay không thì trước mắt, ít nhất là trong suốt năm 2008, hàng dệt may Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh không công bằng với 6 đối thủ đến từ ASEAN.
Đối với từng ngành hàng, định hướng thị trường như sau:

a) Ngành công nghiệp dệt

- Thị trường nội địa: Duy trì và mở rộng thị trường nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo thế ổn định cho ngành phát triển thị trường xuất khẩu. Dự kiến tăng tỷ trọng thị trường trong nước từ 43% năm 2007 lên 52% năm 2010, 55% năm 2015, 56% năm 2020.

- Thị trường xuất khẩu: Tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiếp tục phát triển các thị trường xuất khẩu chính: thị trường Mỹ, EU... Dự báo kim ngạch xuất khẩu như sau:
	Danh mục
	Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	8.795,3
	25.784,4
	69.687,7
	20,9
	24,0
	22,0
	22,5

	Công nghiệp DMG
	4.406,2
	10.370,4
	23.932,4
	20,1
	18,7
	18,2
	18,8

	Công nghiệp Dệt
	1.511,1
	3.384,4
	7.420,2
	19
	17,5
	17
	17,7


+ Đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt đạt 1.511 triệu USD, tỷ trọng xuất khẩu sẽ chiếm 34,3% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 17,2% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt giai đoạn 2008 – 2010 ở mức bình quân 19%/năm.

+ Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.384 triệu USD, tỷ trọng xuất khẩu sẽ chiếm 32,6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 13,1% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt giai đoạn 2011 – 2015 ở mức bình quân 17,5%/năm.

+ Đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 7.420 triệu USD, tỷ trọng xuất khẩu sẽ chiếm 31% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 10,6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt giai đoạn 2016 – 2020 duy trì mức bình quân 17%/năm. 

b) Ngành công nghiệp may

- Thị trường nội địa: Duy trì và mở rộng thị trường nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo thế ổn định cho ngành phát triển thị trường xuất khẩu. Dự kiến tăng tỷ trọng thị trường trong nước từ 2% năm 2007 lên 14% năm 2010, 16% năm 2015, 18% năm 2020.

- Thị trường xuất khẩu: Tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiếp tục phát triển các thị trường xuất khẩu chính: thị trường Mỹ, EU... Dự báo kim ngạch xuất khẩu như sau:
	Danh mục
	Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	8.795,3
	25.784,4
	69.687,7
	20,9
	24,0
	22,0
	22,5

	Công nghiệp DMG
	4.406,2
	10.370,4
	23.932,4
	20,1
	18,7
	18,2
	18,8

	Công nghiệp May
	688,7
	1.609,2
	3.681,4
	20
	18,5
	18
	18,7


+ Đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đạt 689 triệu USD, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm 15,6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 7,8% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp may giai đoạn 2008 – 2010 ở mức bình quân 20%/năm.

+ Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.906 triệu USD, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm 15,5% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 6,2% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp may giai đoạn 2011 – 2015 ở mức bình quân 18,5%/năm.

+ Đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 3.681 triệu USD, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm 15,4% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 5,3% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp may giai đoạn 2016 – 2020 ở mức bình quân 18%/năm. 
4.1.3. Định hướng về sản phẩm
a) Giai đoạn 2008-2010

Giai đoạn đầu 2008-2010, hình thức gia công vẫn còn chiếm cao, do đó các doanh nghiệp sẽ chú trọng lựa chọn những mặt hàng chiến lược và nâng cao chất lượng sản phẩm đã có uy tín của mình trên thị trường để đầu tư và đồng bộ dây chuyền sản xuất, nhằm khai thác tối đa năng lực hiện có. Cụ thể cần tập trung đầu tư đổi mới ở các khâu quyết định như công nghệ dệt sợi, máy cắt vải, thiết kế mẫu mới,… Khuyến khích các doanh nghiệp ngành dệt may chuyển hướng dần đầu tư từ hình thức gia công sang sản xuất sản phẩm cuối cùng, xây dựng thương hiệu riêng để gia tăng giá trị sản phẩm.
b) Giai đoạn 2011-2015

- Ðiều chỉnh cơ cấu các loại sản phẩm trong quá trình đầu tư nhằm định hướng đúng cho ngành phát triển bền vững, đầu tư công nghệ, thiết bị thích hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn và bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; tăng tỷ trọng các sản phẩm chất lượng cao, hàng cao cấp; từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp thời trang.

- Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp phụ trợ cho ngành may. Có kế hoạch phối hợp với ngành cơ khí chế tạo, tự động hoá, công nghệ tin học,… để chủ động trong việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng chuyên ngành.

- Có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các nhà doanh nghiệp với các cơ quan nghiên cứu, giữa ngành dệt may với các ngành khác để thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng, chủ động phát triển khoa học công nghệ của ngành. Tăng cường hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ thông tin, hợp tác với nước ngoài trong đào tạo kỹ thuật.

c) Giai đoạn 2016-2020

- Chuyển dịch phần lớn các doanh nghiệp trong ngành dệt may chủ động hoàn toàn ở các khâu, từ nguyên phụ liệu, thiết kế sản phẩm, mẫu mã,… đến thành phẩm cuối cùng, không còn phụ thuộc nhiều vào các nhà nhập khẩu nước ngoài. Hình thức gia công không còn chủ đạo trong ngành, nếu giai đoạn 2001-2007, sản phẩm dệt may gia công chiếm 80% tổng sản phẩm ngành hàng, xuất khẩu trực tiếp 20% thành phẩm cuối cùng thì giai đoạn này xuất khẩu trực tiếp sản phẩm cuối cùng chiếm khoảng 70-80%, sản phẩm gia công chiếm khoảng 20-30% tổng sản phẩm ngành hàng.

- Các dự án thuộc ngành dệt may đầu tư mới, đầu tư mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh được Cơ quan nhà nước xem xét lựa chọn, chọn lọc các dự án đầu tư đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định về công nghệ, quy mô dự án đầu tư, đảm bảo môi trường và đáp ứng các hạng mục đầu tư bảo vệ môi trường, hình thức sản xuất gia công hay sản xuất sản phẩm xuất khẩu, thương hiệu, năng suất, công suất, sản phẩm ngành hàng,… 
- Tập trung phát triển và hình thành ngành công nghiệp thời trang và đa dạng hoá sản phẩm thời trang.

4.1.4. Dự báo nhu cầu lao động

a) Ngành công nghiệp dệt:

Dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển sản ngành công nghiệp dệt như sau:

	Danh mục
	Lao động (Người)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	595.000
	950.000
	1.400.000
	12,9
	10,0
	10,0
	9,8

	Công nghiệp DMG
	223.673
	289.580
	364.755
	5,9
	5,3
	4,7
	5,2

	Công nghiệp Dệt
	27.157
	33.756
	40.987
	4,9
	4,4
	4,0
	4,4


- Đến năm 2010, 2015 và 2020 lao động ngành công nghiệp dệt lần lượt là 27.157 người, 33.756 người và 40.987 người; chiếm 12,1%, 11,7% và 11,2% trong cơ cấu lao động ngành DMG và chiếm 4,6%, 3,6% và 2,9% lao động toàn ngành công nghiệp.

- Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011- 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 4,9%/năm, 4,4%/năm và 4% năm.
b) Ngành công nghiệp may:

Dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển sản ngành công nghiệp may như sau:

	Danh mục
	Lao động (Người)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	595.000
	950.000
	1.400.000
	12,9
	10,0
	10,0
	9,8

	Công nghiệp DMG
	223.673
	289.580
	364.755
	5,9
	5,3
	4,7
	5,2

	Công nghiệp May
	54.622
	71.461
	89.733
	6,4
	5,5
	4,7
	5,4


- Đến năm 2010, 2015 và 2020 lao động ngành công nghiệp may lần lượt là 54.622 người, 71.461 người và 89.733 người; chiếm 24,4%, 24,7% và 24,6% trong cơ cấu lao động ngành DMG và chiếm 9,2%, 7,5% và 6,4% lao động toàn ngành công nghiệp.

- Tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2008 – 2010, 2011- 2015 và 2016 – 2020 lần lượt là 6,4%/năm, 5,5%/năm và 4,7% năm.

Như vậy, ngành dệt - may có nhu cầu về lao động trong thời gian tới là rất lớn. Trong bối cảnh khó khăn về nguồn nhân lực hiện nay thì nhu cầu lao động cho ngành dệt - may thời gian tới là hết sức khó khăn, cần phải có những giải pháp tập trung mới có thể đáp ứng cho sự phát triển của ngành thời gian tới.

4.1.5. Định hướng về công nghệ
Cần xác định quy mô đầu tư, các dự án đầu tư cần phải có trình độ công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện nước ta trong vòng 5-7 năm tới, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật theo quy định, thân thiện với môi trường. Ưu tiên quan tâm ứng dụng công nghệ tự động hoá, giảm sử dụng nhiều lao động và áp dụng các phần mềm thiết kế mẫu. Ðẩy nhanh việc ứng dụng khoa học quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, thực hiện tốt các yêu cầu đối với người lao động theo tiêu chuẩn SA 8000…, cụ thể:
a) Đối với ngành dệt: 
- Về đầu tư thiết bị ngành dệt trong giai đoạn hiện nay cần phải tính toán trên cơ sở gắn với thị trường và sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp lớn hướng về xuất khẩu và một số sản phẩm ở thị trường nội địa cần phải có hướng đầu tư từng bước ở trình độ ngang với các nước trong khu vực như: Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, chọn thiết bị sao cho sản phẩm có khả năng xuất khẩu và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
- Chú trọng đến khâu hồ, nhuộm hoàn tất, in hoa để sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, mẫu mã đa dạng hơn. Đầu tư mới thiết bị dệt cao cấp có khả năng cho ra những sản phẩm có chất lượng cao hỗ trợ cho sự xuất khẩu của ngành may. Riêng các doanh nghiệp nhỏ có thể đầu tư một số thiết bị dệt có trình độ công nghệ trung bình, giá thành hạ phục vụ cho thị trường trong nước mà đối tượng khách hàng là vùng nông thôn. 
b) Đối với ngành may: 
- Chú trọng đến khâu chuẩn bị sản xuất trong đó việc đầu tư thiết bị giác sơ đồ trên máy vi tính, thiết bị trải vải tự động trong khâu cắt. Trang bị máy cắt tự động theo chương trình. Trong khâu này đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư thiết bị, con người cho việc thiết kế mẫu mã, thời trang,... sao cho sản phẩm đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. 
- Khâu cắt ráp sản phẩm: Bên cạnh thay đổi dần một số thiết bị đã cũ bằng máy mới, song song với máy may một, hai kim đứng và ngồi. Đặc biệt đầu tư vào một số thiết bị chuyên dùng như cắt chỉ, lại mũi tự động,... thiết bị chuyên môn hóa vào dây chuyền sản xuất cho từng loại sản phẩm để tăng năng suất lao động và đa dạng hóa sản phẩm. 
- Khâu hoàn thiện sản phẩm: Đầu tư một số thiết bị chuyên dùng cao ở khâu ủi, mài sản phẩm,... các thiết bị định hình sản phẩm, đính cúc tự động.

4.1.6. Dự báo về nhu cầu vốn đầu tư

a) Ngành công nghiệp dệt:

Theo tính toán hệ số ICOR trên cơ sở giá trị sản xuất công nghiệp tăng thêm cho giai đoạn 2001 – 2007 đối với ngành công nghiệp dệt là 0,95. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới việc đầu tư vào ngành công nghiệp sẽ cao hơn mức đầu tư giai đoạn 2001 – 2007, cao hơn là do yêu cầu việc đầu tư công nghệ máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn cao hơn, chứ không thu hút nhiều dự án, nhằm thu hút được nhiều vốn đầu tư, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất công nghiệp dệt giai đoạn 2008 – 2020 khoảng 1,25. 
Trên cơ sở thực tế hiện trạng đầu tư thời gian qua, dự báo nhu cầu vốn đầu tư vào ngành công nghiệp dệt trong giai đoạn 2008 – 2020 là 26.218 tỷ đồng (giá 1994). Tính theo USD, vốn đầu tư cho phát triển ngành giai đoạn 2008 – 2020 là 2.383 triệu USD, trong đó: 

- Giai đoạn 2008-2010: dự báo vốn đầu tư vào ngành công nghiệp dệt là 4.530 tỷ đồng, tính theo USD là 412 triệu USD.

- Giai đoạn 2011-2015: dự báo vốn đầu tư vào ngành công nghiệp dệt là 11.005 tỷ đồng, tính theo USD là 1 tỷ USD.

- Giai đoạn 2016-2020: dự báo vốn đầu tư vào ngành công nghiệp dệt là 10.683 tỷ đồng, tính theo USD là 971 triệu USD.
Về cơ cấu vốn đầu tư: Khả năng nguồn vốn đầu tư trong nước hạn hẹp, trong khi các dự án ngành dệt có vốn đầu tư lớn. Đối với ngành công nghiệp nói chung, hiện nay cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 19,1%, còn lại 80,9% là vốn đầu tư nước ngoài. Đối với ngành công nghiệp dệt, cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 0,3%, còn lại 99,7% là vốn đầu tư nước ngoài. Với đặc thù ngành công nghiệp dệt như đã phân tích phần trên về giá trị sản xuất cũng như sản phẩm, dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong thời gian tới chỉ thu hút đầu tư nước ngoài, còn các khu vực công nghiệp có vốn trong nước chỉ thu hút đầu tư chiều sâu, nâng cấp, nâng cao chất lượng sản phẩm.

b) Ngành công nghiệp may:
Theo tính toán hệ số ICOR trên cơ sở giá trị sản xuất công nghiệp tăng thêm cho giai đoạn 2001 – 2007 đối với ngành công nghiệp may là 0,9. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới việc đầu tư vào ngành công nghiệp may sẽ cao hơn mức đầu tư giai đoạn 2001 – 2007, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn khoảng 22%. Như vậy, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất công nghiệp may giai đoạn 2008 – 2020 khoảng 1,1. Do đó, dự báo nhu cầu vốn đầu tư vào ngành công nghiệp may trong giai đoạn 2008 – 2020 là 5.577 tỷ đồng (giá 1994). Tính theo USD, vốn đầu tư cho phát triển ngành giai đoạn 2008 – 2020 là 507 triệu USD, trong đó: 

- Giai đoạn 2008-2010: dự báo vốn đầu tư vào ngành công nghiệp may là 976 tỷ đồng, tính theo USD là 89 triệu USD.

- Giai đoạn 2011-2015: dự báo vốn đầu tư vào ngành công nghiệp may là 2.347 tỷ đồng, tính theo USD là 213 triệu USD.

- Giai đoạn 2016-2020: dự báo vốn đầu tư vào ngành công nghiệp may là 2.255 tỷ đồng, tính theo USD là 205 triệu USD.
Về cơ cấu vốn đầu tư: Với đặc thù ngành công nghiệp may hiện nay, cơ cấu vốn đầu tư trong nước khoảng 15,4%, còn lại 84,6% là vốn đầu tư nước ngoài. Dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong thời gian tiếp tục thu hút đầu tư ở các thành phần kinh tế, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm vị trí quan trọng, chiếm khoảng 85%, còn các khu vực công nghiệp có vốn trong nước chiếm khoảng 15%.

4.1.7. Định hướng về không gian đầu tư (địa bàn đầu tư)

Việc bố trí các dự án ngành dệt, may được thực hiện theo định hướng thu hút đầu tư tại văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, việc bố trí sản xuất và đầu tư của ngành dệt may trên địa bàn tỉnh được được phân kỳ theo các giai đoạn, tạo ra sự phát triển cân đối theo vùng và lãnh thổ nhằm tận dụng hết lợi thế về nhân công, nguồn nguyên liệu của từng vùng, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế của từng vùng theo từng giai đoạn, cụ thể:
a) Giai đoạn 2008-2010:

- Không thu hút đầu tư phát triển ngành dệt may vào các khu đô thị như Thành phố Biên Hoà; thị xã Long Khánh.

- Khu vực công nghiệp DMG đã phát triển, gồm các địa bàn: thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom tiếp tục tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh trong phạm vi mặt bằng hiện hữu của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp (diện tích doanh nghiệp đã thuê) và khu công nghiệp chuyên ngành dệt may Nhơn Trạch (khuyến khích đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm). Đối với các khu, cụm công nghiệp đã phê duyệt quy hoạch không có mục tiêu thu hút nhóm ngành dệt - may thì kiên quyết không giới thiệu, bố trí các dự án dệt may. Không thu hút, cấp phép các dự án dệt may nằm ngoài khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.
- Không bố trí các dự án ngành dệt nhuộm vào các khu, cụm công nghiệp gần đầu nguồn nước Sông Đồng Nai. Các dự án dệt nhuộm chỉ tập trung tại hạ nguồn, trong khu công nghiệp Nhơn Trạch theo quy hoạch ngành nghề từng khu và khu chuyên ngành dệt may.

- Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư các dự án ngành may mặc vào khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn huyện mà ngành hàng chưa phát triển, gồm địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất.
b) Giai đoạn 2011-2015:

- Không thu hút đầu tư các dự án dệt may vào các địa bàn Biên Hoà, thị xã Long Khánh, huyện Long Thành, Nhơn Trạch. Chỉ cho phép đầu tư chiều sâu các dự án dệt may hiện hữu và thu hút các dự án vào khu công nghiệp chuyên ngành dệt may (khi chưa lấp đầy).

- Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn huyện mà ngành hàng chưa phát triển, gồm địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện thu hút đầu tư này đảm bảo định hướng ưu tiên dự án dệt may có công nghệ cao, công nghiệp sản xuất phụ trợ cho ngành dệt may như công nghiệp hóa chất, nhựa, phụ liệu khác phù hợp với các quy định của nhà nước; Ưu tiên các dự án có suất đầu tư lớn, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại theo hệ thống tự động, bán tự động, ít sử dụng lao động, bố trí vào khu, cụm công nghiệp tập trung, các địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.
c) Giai đoạn 2016-2020: 
- Đối với ngành dệt: Không khuyến khích thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng Nai. Phối hợp với các địa phương để giới thiệu đầu tư ngành sang các tỉnh, như: Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận…
- Đối với ngành may: Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, xây dựng phát triển mạnh thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi sản phẩm và phát triển mạnh ngành công nghiệp thời trang.

- Đối với các doanh nghiệp hiện hữu ở Biên Hoà nằm ngoài khu, cụm công nghiệp, thực hiện di dời vào khu công nghiệp quy hoạch hoặc địa bàn các huyện miền núi, nông thôn, như Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. 
4.1.8. Danh mục một số dự án thu hút đầu tư
- Các dự án sản xuất sợi cho ngành dệt, như: sản xuất sợi các loại, sợi tổng hợp PP (Polyprotylen), PE (Polyeste), sợi DTY...;
- Các dự án sản xuất vải, sợi các loại phục vụ cho ngành giày dép và các ngành khác;
- Dự án sản xuất dệt kim: dệt + nhuộm + may hoàn chỉnh: số lượng 02, công suất 1.500 tấn/năm. Vốn đầu tư mỗi công trình là 10,5 triệu USD;

- Dự án sản xuất khăn lông: dệt + nhuộm + may hoàn chỉnh: số lượng 02, công suất 2.000 tấn/năm. Vốn đầu tư mỗi công trình là 8 triệu USD;

- Dự án sản xuất sợi + dệt + nhuộm hoàn chỉnh: số lượng 02, công suất 30 - 40 triệu mét/năm. Vốn đầu tư mỗi công trình là 100 triệu USD;

- Các dự án sản xuất vải cho ngành may mặc;
- Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: sản xuất móc áo, gim cài, cúc áo, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khoá kéo,...

- Các dự án sản xuất sản phẩm may mặc thời trang...;
- Các dự án sản xuất sản phẩm túi xách, ba lô thời trang phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

4.2. Ngành công nghiệp giày dép

4.2.1. Dự báo tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

a) Tốc độ tăng trưởng:
- Đến năm 2020, ngành giày dép đạt giá trị sản xuất công nghiệp 21.007 tỷ đồng (giá cố định 1994); tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2020 là 8,3%/năm, cụ thể:

	Danh mục
	Giá trị (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	98.820
	221.327
	474.967
	15,9
	17,5
	16,5
	16,7

	Công nghiệp DMG
	23.750
	40.020
	56.130
	13,0
	11,0
	7,0
	9,9

	CN Giày dép
	10.231
	15.563
	21.077
	11,1
	8,8
	6,3
	8,3

	- CN Địa phương
	78
	144
	243
	14,0
	13,0
	11,0
	12,5

	- Ngoài quốc doanh
	237
	349
	489
	9,0
	8,0
	7,0
	7,8

	- Đầu tư nước ngoài
	9.916
	15.070
	20.345
	11,2
	8,7
	6,2
	8,3


+ Đến năm 2010, 2015 và năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định) ngành giày dép lần lượt đạt 10.231, 15.563 và 21.077 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lần lượt là 43,1%, 38,9 và 37,6% trong cơ cấu ngành công nghiệp DMG và chiếm 10,4%, 7% và 4,4% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp. 

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2008 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 lần lượt đạt 11,1%/năm, 8,8%/năm và 6,3%/năm.
b) Cơ cấu thành phần kinh tế: 

+ Khu vực công nghiệp nhà nước địa phương: Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 78; 144 và 243 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008–2010, 2011-2015 và 2016-2020 lần lượt đạt 14%/năm, 13%/năm và 11%/năm.

+ Khu vực dân doanh: Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 237; 349 và 489 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008–2010, 2011-2015 và 2016-2020 lần lượt đạt 9%/năm, 8%/năm và 7%/năm.

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Dự báo giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt đạt 9.916; 15.070 và 20.345 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008–2010, 2011-2015 và 2016-2020 lấn lượt đạt 11,2%/năm, 8,7%/năm và 6,2%/năm.

4.2.2. Định hướng về thị trường
a) Thị trường trong nước: 
Theo thống kê, một người Việt Nam sử dụng 2 đôi/năm, thì dân số trên 80 triệu sẽ dùng hết trên 160 triệu đôi/năm. Tuy nhiên, đại đa số các công ty giày da ở Việt Nam quan tâm đầu tư cho thị trường xuất khẩu nhưng lại quên đi thị trường nội địa của mình, trong khi đó thị trường xuất khẩu đòi hỏi cạnh tranh gay gắt, giá trị gia công chiếm phần lớn, giá trị thực lãi thấp (do chi phí đầu vào cao như: điện, nước, nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu). Hiện tại sản xuất mới chỉ đáp ứng 40-50 triệu đôi/năm, trong khi nhu cầu là 160 triệu đôi/năm. Những yếu tố làm cho các công ty giày dép chưa quan tâm đúng mức đến thị trường nội địa, như: Mẫu mã còn thiếu, không theo thời trang từng mùa (về mặt này Trung Quốc chiếm ưu thế); Xây dựng thương hiệu chưa đủ mạnh để thu hút người tiêu dùng; Mạng lưới phân phối chưa rộng rãi dẫn đến hạn chế đưa sản phẩm tới người tiêu dùng; Giá thành vẫn chưa hợp lý; Chưa đa dạng về chủng loại. 

Với nhu cầu ngày càng tăng, do đó thị trường trong nước cũng là thị trường rất đáng quan tâm của ngành giày dép Đồng Nai. Định hướng thời gian tới duy trì và mở rộng thị trường nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, tạo thế ổn định cho ngành phát triển thị trường xuất khẩu. Dự kiến tăng tỷ trọng thị trường trong nước từ 12% năm 2007 lên 20% năm 2020.

b) Thị trường nước ngoài: 
Hiện nay, thị trường chính của ngành giày dép vẫn là xuất khẩu là chính,  dự báo một số thị trường xuất khẩu thời gian tới như sau:

- Thị trường EU: Là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam thời gian qua. chiếm tới 75% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Trong vài năm tới, xuất khẩu vào EU vẫn có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, trong tương lai Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu mục tiêu của sản phẩm giày dép Việt Nam. 

- Thị trường Nhật Bản: Thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản có những yêu cầu riêng về thiết kế, kích cỡ và phải phù hợp với thời tiết. Vì vậy, Hiệp hội da giày đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và thay đổi trong việc thiết kế  giày dép theo đúng thị hiếu của người dân Nhật Bản. Thậm chí, có thể nhập khuôn của Nhật về để sản xuất cho phù hợp với kích cỡ của người Nhật. Ngoài ra các nhà sản xuất cần quan tâm đến những xu hướng thời trang thay đổi theo mùa ở Nhật để sản xuất theo thị hiếu người tiêu dùng.

- Thị trường châu Phi: Mặt hàng giày dép Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh, thậm chí có sức cạnh tranh hơn hẳn cả về chủng loại và giá cả so với những giày, dép có xuất xứ từ nhiều nước khác được bày bán trong các siêu thị ở Châu Phi. Thị trường châu Phi có nhu cầu khá đa dạng và rất nhiều chủng loại là thế mạnh sản xuất của Việt Nam như: giày thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày luyện tập, giày thể thao có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc hoặc bằng nguyên liệu dệt... Tuy giày, dép Việt Nam đã bước đầu thành công trên thị trường Nam Phi, nhưng để thâm nhập sâu vào cả châu lục đầy tiềm năng này thì giày dép Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. Theo Hiệp hội da giày, bước đầu giày, dép Việt Nam đã thâm nhập sang một số thị trường tại châu Phi như: Mô Dăm Bích (Đông Phi), Xanh Hê len (Tây Phi nhưng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường mới còn ít và thất thường)

Từ những dự báo trên, định hướng thị trường xuất khẩu thời gian tới tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tiếp tục xem EU là thị trường xuất khẩu chính, thị trường Mỹ thứ 2, tiếp đến là thị trường Châu Phi. Dự báo kim ngạch xuất khẩu như sau:

	Danh mục
	Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	8.795,3
	25.784,4
	69.687,7
	20,9
	24,0
	22,0
	22,5

	Công nghiệp DMG
	4.406,2
	10.370,4
	23.932,4
	20,1
	18,7
	18,2
	18,8

	CN Giày dép
	2.206,3
	5.376,7
	12.830,7
	21
	19,5
	19
	19,7


+ Đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.206 triệu USD, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm 50,1% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 25,1% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp giày dép giai đoạn 2008 – 2010 ở mức bình quân 21%/năm.

+ Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu đạt 5.377 triệu USD, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm 51,8% kim ngạch xuất khẩu năm của ngành DMG và chiếm 20,9% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp giày dép giai đoạn 2011 – 2015 ở mức bình quân 19,5%/năm.

+ Đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 12.831 triệu USD, tỷ lệ xuất khẩu sẽ chiếm 53,6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của ngành DMG và chiếm 18,4% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của toàn ngành công nghiệp. Dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp giày dép giai đoạn 2016 – 2020 duy trì mức bình quân 19%/năm.

4.2.3. Định hướng về sản phẩm
a) Giai đoạn 2008-2010

- Ngành giày dép có một số đặc điểm tương tự như ngành dệt may, là ngành sử dụng nhiều lao động. Trong giai đoạn 2008-2010, ngoài việc tiếp tục thực hiện gia công, từng bước sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, giảm gia công, tập trung các sản phẩm có lợi thế so sánh là giày thể thao và giày dép. Ðiều chỉnh cơ cấu các loại sản phẩm trong quá trình đầu tư nhằm định hướng đúng cho ngành phát triển bền vững, chú trọng phát triển sản phẩm mới, đặc biệt giày dép da. 
- Phân khúc thị trường Việt Nam được xem là hiệu quả nhất và tránh được các đối thủ cạnh tranh là những sản phẩm có chất lượng tốt nhưng phải mang tính độc đáo, phong cách và kiểu dáng riêng biệt, đó là những sản phẩm công nghệ cao kết hợp với những chi tiết phức tạp nhờ vào trình độ thủ công. 
b) Giai đoạn 2011-2015

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước ngành giày dép chuyển hướng đầu tư từ hình thức gia công sang sản xuất sản phẩm cuối cùng, xây dựng thương hiệu riêng để gia tăng giá trị sản phẩm.

- Tập trung đầu tư chiều sâu tổng thể, ổn định và đưa dần các phần mềm ứng dụng vào sản xuất (như ở phần thiết kế, phần may mũ giày và ở công đoạn gò ráp, công đoạn trau chuốt trong thuộc da...). Tổ chức quản lý sản xuất ở các doanh nghiệp phải ứng dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000; đồng thời chú trọng đầu tư mạnh sản phẩm giày da cao cấp để có nhiều mặt hàng mới, đáp ứng được các mục tiêu đề ra.
- Chú trọng việc xây dựng thương hiệu phát triển sản phẩm, đó là cả một quá trình lâu dài, việc nắm bắt được xu hướng phát triển của thời trang, cách đóng gói sản phẩm, quảng cáo, xúc tiến thương mại, bán sản phẩm là các kỹ năng cần thiết đòi hỏi phải có để thực hiện tiếp thị các sản phẩm có thương hiệu.
c) Giai đoạn 2016-2020

Sản xuất sản phẩm tập trung vào hàng cao cấp, chất lượng cao, hàng thời trang. Các doanh nghiệp ngành giày dép chủ yếu sản xuất thành phẩm cuối cùng và xuất khẩu trực tiếp, hình thức gia công chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Chủ động về nguyên phụ liệu, thiết kế sản phẩm, mẫu mã,… không còn phụ thuộc nhiều vào các nhà nhập khẩu nước ngoài. 
4.2.4. Dự báo nhu cầu lao động
Dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển sản ngành công nghiệp giày dép như sau:

	Danh mục
	Lao động (Người)
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-
2010
	2011-
2015
	2016-
2020
	2008-
2020

	Toàn ngành CN
	595.000
	950.000
	1.400.000
	12,9
	10,0
	10,0
	9,8

	CN DMG
	223.673
	289.580
	364.755
	5,9
	5,3
	4,7
	5,2

	CN Giày dép
	141.895
	184.364
	234.035
	5,9
	5,4
	4,9
	5,3


- Dự báo đến năm 2010, lao động ngành công nghiệp giày dép là 141.895 người, chiếm 63,4% trong cơ cấu lao động ngành DMG và chiếm 23,8% cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2008 – 2010 là 5,9%/năm.

- Đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp giày dép là 184.364 người, chiếm 63,7% trong cơ cấu lao động ngành DMG và chiếm 19,4% cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011 – 2015 là 5,4%/năm.

- Đến năm 2020, lao động ngành công nghiệp giày dép là 234.035 người, chiếm 64,2% trong cơ cấu lao động ngành DMG và chiếm 16,7% cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2016 – 2020 là 4,9%/năm.

Như vậy, ngành giày dép vẫn là ngành chiếm nhiều lao động nhất trong ngành DMG. Những năm tới nhu cầu về lao động là rất lớn, do đó cần có những giải pháp về nguồn nhân lực mới có thể đáp ứng được nhu cầu cho ngành phát triển.
4.2.5. Định hướng về công nghệ 
a) Giai đoạn 2008-2010

- Trong giai đoạn này, tận dụng các máy móc thiết bị hiện có kết hợp với đầu tư bổ sung một số máy móc, thiết bị, đảm bảo vận hành tốt, tiến tới chuyển đổi đồng bộ các máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trình độ máy móc thiết bị đầu tư bổ sung phải phù hợp với điều kiện sản xuất ngành hàng trong nước, đạt mức trung bình chung so với toàn tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư và đồng bộ dây chuyền sản xuất, nhằm khai thác tối đa năng lực hiện có, tập trung đầu tư đổi mới ở các khâu quyết định như cắt chặt nguyên liệu, gò ráp, thiết kế mẫu mới, sản xuất đế giày và sản xuất giày dép da,…Thúc đẩy các ngành cơ khí chế tạo, tự động hoá, công nghệ tin học,… để chủ động trong việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, phụ tùng chuyên ngành giày dép.

b) Giai đoạn 2011-2020
- Tập trung đầu tư chiều sâu vào các mặt hàng chủ yếu, đặc biệt giày thể thao, giày da với thiết bị, công nghệ cần quan tâm ứng dụng công nghệ tự động để giảm việc sử dụng nhiều lao động, tăng năng suất.
- Ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào sản xuất giày dép, nhất là khâu nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm chất lượng và có giá trị gia tăng cao. 
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các khâu pha cắt nguyên liệu, thiết kế mẫu mã sản phẩm. Ứng dụng khoa học quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, thực hiện tốt các yêu cầu đối với người lao động theo tiêu chuẩn SA 8000…
4.2.6. Dự báo về nhu cầu vốn đầu tư

Theo tính toán hệ số ICOR trên cơ sở giá trị sản xuất công nghiệp tăng thêm cho giai đoạn 2001 – 2007 đối với ngành công nghiệp giày dép là 0,9. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới việc đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép sẽ cao hơn mức đầu tư giai đoạn 2001 – 2007, do đó dự báo hệ số ICOR sẽ có xu hướng cao hơn khoảng 22%. Như vậy, có thể dự báo hệ số ICOR theo giá trị sản xuất công nghiệp giày dép giai đoạn 2008 – 2020 khoảng 1,1. 
Dự báo nhu cầu vốn đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép trong giai đoạn 2008 – 2020 là 14.988 tỷ đồng (giá 1994). Tính theo USD, vốn đầu tư cho phát triển ngành giai đoạn 2008 – 2020 là 1.363 triệu USD, trong đó: 

- Giai đoạn 2008-2010: Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép là 3.057 tỷ đồng, tính theo USD là 278 triệu USD.

- Giai đoạn 2011-2015: Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép là 5.865 tỷ đồng, tính theo USD là 533 triệu USD.

- Giai đoạn 2016-2020: Vốn đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép là 6.065 tỷ đồng, tính theo USD là 551 triệu USD.
Về cơ cấu vốn đầu tư: Hiện nay, cơ cấu vốn đầu tư trong nước ngành công nghiệp giày dép khoảng 5,2%, còn lại 94,8% là vốn đầu tư nước ngoài. Với đặc thù ngành công nghiệp giày dép như đã phân tích phần thực trạng về giá trị sản xuất cũng như sản phẩm, dự kiến cơ cấu vốn đầu tư trong thời gian tới 85-90% là thu hút đầu tư nước ngoài, phần còn lại 10-15% là vốn thu hút đầu tư trong nước.

4.1.7. Định hướng về không gian đầu tư (địa bàn đầu tư)

Việc bố trí các dự án ngành giày dép được thực hiện theo định hướng thu hút đầu tư tại văn bản số 3727/UBND-PPLT ngày 23/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, việc bố trí sản xuất và đầu tư của ngành giày dép trên địa bàn tỉnh được được phân kỳ theo các giai đoạn, tạo ra sự phát triển phù hợp theo vùng và lãnh thổ, nhằm tận dụng, khai thác lợi thế về nhân công, đất đai của từng địa bàn:
a) Giai đoạn 2008-2010:

- Thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép, công nghiệp phụ trợ ngành giày dép vào  địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. 
- Đối với các địa bàn trung tâm đô thị, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp như thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, thị xã Long Khánh chỉ ưu tiên khuyến khích đầu tư mở rộng các dự án hiện hữu trong điều kiện mặt bằng sản xuất cho phép.

b) Giai đoạn 2011-2020
- Đối với các địa bàn trung tâm đô thị, tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp như thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, thị xã Long Khánh không cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, chỉ khuyến khích đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động.

- Đẩy mạnh việc thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp giày dép, công nghiệp phụ trợ ngành giày dép vào  địa bàn các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Thống Nhất. Tiếp tục đẩy nhanh việc quy hoạch các cụm công nghiệp ở các địa phương này để thu hút các dự án ngành giày dép.

4.1.8. Danh mục một số dự án thu hút đầu tư
- Các dự án sản xuất các sản phẩm sản: Nguyên phụ liệu như vải giả da; chế biến nguyên liệu da (đã thuộc); đế cao su; nhựa phụ trợ...;
- Các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ như: Phom, dao chặt, khuôn đúc đế, gót, kim may, cử may, ống viền, đục trang trí, khuôn in gia nhiệt, khuôn in cao tần, các thiết bị vận chuyển... ngành giày dép;
- Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn thiện cuối cùng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các dự án sản xuất sản phẩm giày dép da, giày thể thao, giày dép dành cho trẻ em cao cấp;

- Các dự án sản xuất đồ da, giả da khác như: Va li, túi xách da, giả da, ví... hàng thời trang.






































































1

